



	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 3

NĂM HỌC 2016 - 2017


Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề




 Họ và tên học sinh: ………………………………
Lớp:…………………………
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số liền trước của số 560 là:
	A.  559
	B. 561
	C. 659


Câu 2. Chữ số 5 trong số 756 có giá trị là: 

	A. 500
	B. 5
	C. 50


Câu 3. 8m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A. 85 
	  B. 805
	C. 850 



Câu 4. Một hình vuông có cạnh là 9dm. Chu vi của hình vuông đó là: 
	A. 81dm
	B. 36cm
	C. 36 dm


Câu 5. Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được  
[image: image1.wmf]3

1

 kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

	A. 150
	B. 300
	C. 450 


Câu 6. Một số chia cho 7 được thương là 15 và số dư là 2. Số đó là:
	A. 107
	B. 105
	C. 170


II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a)   198 + 431                 b) 783 - 356                    c) 208 x 4                        d) 845 : 7
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
Câu 2. Tính:


             201 + 645 : 5 

              

64 : ( 8 : 4)
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
Câu 3. Tìm x: 
     x : 3 = 215


 x  x  8 = 105                      124 : x = 5 (dư 4)
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Câu 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120m và chiều rộng 20m. 
a) Tính chiều dài của mảnh đất đó.

b) Nếu tăng chiều rộng lên 2m thì chu vi tăng lên bao nhiêu mét?

Bài  giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Câu 5.  Năm nay bố An 43 tuổi. Bảy năm trước tuổi của bố An gấp 6 lần tuổi An. Hỏi hiện nay An bao nhiêu tuổi?
Bài  giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Họ và tên giáo viên coi

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................


	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 3
NĂM HỌC 2016 - 2017




I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Học sinh khoanh vào mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	    Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	B
	A


II. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1. Đặt tính và tính (2 điểm)

Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Câu 2. Tính: (1đểm)
          Học sinh làm đúng mỗi  phần được 0,5 điểm
Câu 3. Tìm x: (1,5điểm)
          Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

Câu 4. (1,75 điểm)    
a) 
Nửa chu vi mảnh đất đó là:

           120 :  2 = 60 (m)                         




(0,5 điểm)

            Chiều dài mảnh đất là:

            60 - 20 = 40 (m)                                  




(0,5 điểm)

b) 
Nếu tăng chiều rộng lên 2 mét thì chu vi mảnh đất tăng lên số mét là:

           2 x 2 = 4 (m)                 




(0,5 điểm)

                                                        Đáp số: a) 40m;    b) 4m                   (0,25 điểm)     

Câu 5.  (0,75 điểm) 

            Bảy năm trước, tuổi của bố An là:

                       43 - 7 = 36 (tuổi)                                                                    (0,25 điểm)
            Tuổi  An bảy năm về trước là:

   36 : 6 = 6 (tuổi)                                                                      (0,25 điểm)

  Tuổi  An hiện nay là:

   6 + 7  = 13 (tuổi)                                                                    (0,25 điểm)

                       Đáp số: 13 tuổi
* Lưu ý: Câu 4 và câu 5 nếu học sinh có cách giải khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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 Họ và tên học sinh: ……………………………….

Lớp:………………………….

PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

               I. Đọc thầm và làm bài tập: (Thời gian 20 phút)

Em hãy  đọc thầm Bài 16A: Thành thị và nông thôn, tập đọc “Đôi bạn” sách Tiếng Việt lớp 3 tập 1B trang 82 . Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm bài tập theo yêu cầu dưới đây:

1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ?

a. Khi giặc Mĩ ném bom, Thành về sơ tán ở quê Mến.

b. Khi bố Thành đón Mến ra nhà chơi.

c. Khi đi chơi ở công viên.
2. Mến thấy thị xã có gì lạ ?

a. Có đầm rộng, có nhiều hoa sen.

b. Có nhiều phố, nhiều nhà, nhiều xe cộ, có điện sáng, có công viên.

c. Có thuyền thúng, có người hái hoa ở giữa đầm. 

3. Mến có hành động gì đáng khen ?

a. Chơi ở ven hồ trong công viên.

b. Kể cho bố Thành nghe chuyện xảy ra .

c. Cứu một em bé bị đuối nước ở trong công viên.

4. Câu “Thành và Mến là đôi bạn từ nhỏ.” thuộc kiểu câu:
a. Ai làm gì ?

b. Ai là gì ?

c. Ai thế nào ?

5. Tìm và ghi lại hình ảnh so sánh với nhau trong câu sau:

                                Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,

                          Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.  Em hãy đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả: Một bạn học sinh.

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

7. Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi thích hợp trong những câu sau rồi viết lại các câu đó:

Nó nộp giấy trắng cho cô hôm trả bài cô giận lắm cô hỏi : "sao em không làm bài"        ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. Đọc thành tiếng: 
Học sinh đọc một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Họ và tên giáo viên coi

..............................................................

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................

..............................................................
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

NĂM HỌC 2016 - 2017

PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả (5 điểm) 
a. Nghe –viết:  Thời gian 15 phút 
     Bài viết: “Người liên lạc nhỏ”  (Sách Tiếng Việt lớp 3, tập 1B, trang 57)

           ( từ đầu đến lững thững đằng sau.)

          b. Bài tập: Điền vào chỗ trống:

          - l hay n: 

          sữa đậu .......ành             yên .... ành

          - r/ d hay gi: 

           cụ  ....à                      .....à soát            giả  .....a

II. Tập làm văn  (5 điểm)
Thời gian 35 phút 
       Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể về những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

NĂM HỌC 2016 - 2017

PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả (5 điểm) 
a. Nghe –viết:  Thời gian 15 phút 
     Bài viết: “Người liên lạc nhỏ”  (Sách Tiếng Việt lớp 3, tập 1B, trang 57)

           ( từ đầu đến lững thững đằng sau.)

          b. Bài tập: Điền vào chỗ trống:

          - l hay n: 

          sữa đậu .......ành             yên .... ành

          - r/ d hay gi: 

           cụ  ....à                      .....à soát            giả  .....a

II. Tập làm văn  (5 điểm)
Thời gian 35 phút 
       Đề bài: Hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể về những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.
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HƯ​ỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2016 - 2017
PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập : (5 điểm)

1.  (0.5đ) 
a. Khi giặc Mĩ ném bom, Thành về sơ tán ở quê Mến.
2. (0.5đ) 
b. Có nhiều phố, nhiều nhà, nhiều xe cộ, có điện sáng, có công viên.
3. (0.5đ) 
c. Cứu một em bé bị đuối nước ở trong công viên.
4. (0.5đ) 
b. Ai là gì ?
5. (1đ) 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

6. (1đ) - HS đặt câu đúng được 0,75 điểm, có đủ dấu câu và viết hoa đầu câu được 0,25 điểm.
7. (1đ)  
Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : " Sao em không làm bài?" 
 
II. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (5 điểm)

 1. Bài đọc và trả lời câu hỏi: Thời gian 1,5 phút/học sinh

Học sinh đọc một đoạn trong bài( hoặc cả bài) và trả lời câu hỏi của giáo viên. Thời gian 1,5 phút.

1. Bài : “ Người con của Tây Nguyên” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  44) 

         - Đọc đoạn 2: " Núp đi ......... kể chuyện làng Kông Hoa"
          Câu hỏi: Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết  những gì?

2. Bài: “Cửa Tùng” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  51).


- Đọc đoạn 2.


Câu hỏi: Sắc màu nước biển Cửa Tùng có gì đặc biệt?

3. Bài: “Người liên lạc nhỏ” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  57).

            - Đọc đoạn 1.


Câu hỏi: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

4. Bài: "Hũ bạc của người cha” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  69).


- Đọc đoạn 4.


Câu hỏi: Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, người con đã làm gì? Vì sao?

5. Bài: "Mồ Côi xử kiện” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  96).


- Đọc đoạn 3.

           Câu hỏi: Mồ Côi đã nghĩ ra cách gì để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt?
2. Hướng dẫn chấm 

* Đọc thành tiếng: 4 điểm
- Học sinh đọc đúng tiếng, từ, đọc lưu loát không ngọng, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, giọng đọc bước đầu có biểu cảm, tốc độ đọc đạt yêu cầu cho từ 3,5 - 4 điểm.

- Học sinh đọc đúng tiếng, từ, không ngọng, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, đúng tốc độ chưa lưu loát cho từ 3 – 3,5 điểm.

- Tuỳ mức độ học sinh đọc sai, còn ngọng, chưa lưu loát, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ, giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm, tốc độ đọc còn chậm cho 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5 điểm.

* Trả lời câu hỏi: 1 điểm

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc: 1 điểm. (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm).

* Gợi ý trả lời câu hỏi:

1. Bài: “ Người con của Tây Nguyên” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  44) 

         - Đọc đoạn 3.
          Trả lời: Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết:  "Đất nước mình...làm rẫy giỏi lắm."
2. Bài: “Cửa Tùng” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  51).


- Đọc đoạn 2.


Trả lời: Sắc màu nước biển Cửa Tùng có sự đặc biệt là: Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba …. xanh lục.

3. Bài: “Người liên lạc nhỏ” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  57).

            - Đọc đoạn 1.


Trả lời: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ dẫn đường cho cán bộ cách mạng.

4. Bài: "Hũ bạc của người cha” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  69).


- Đọc đoạn 4.


Trả lời: Khi ông lão vứt tiền vào đống lửa, người con vội thọc tay vào lửa lấy ra Vì đó  là tiền mà chính tay người con khó nhọc làm ra.
5. Bài: "Mồ Côi xử kiện” (Tiếng việt 3- Tập 1B- Trang  96).


- Đọc đoạn 3.


Trả lời: Mồ Côi đã nghĩ ra cách để bác nông dân trả được tiền cho chủ quán vì đã hít mùi thơm của thịt là nghe tiếng của đồng bạc được xóc mười lần.

PHẦN KIỂM TRA VIẾT



I. Chính tả: ( 5 điểm)


1. Bài viết: 4 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn : 4 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,5 điểm

- Nếu bài viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày chưa sạch sẽ, … : trừ 1 điểm toàn bài.

2. Bài tập: 1 điểm
- HS điền đúng mỗi chỗ trống được 0,2 điểm.
II. Tập làm văn  (5 điểm)
Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của bài văn theo mỗi đề cụ thể. Cho các mức điểm từ 1, 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 điểm.
Điểm





Điểm


Đọc: ................





Viết: ...............





TB: .................
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